
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 09h15 - 15/12/2021  - Phòng : 129 - Cơ sở 209 Phan Thanh
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1 2321216080  Võ Tiến  Phát 11/09/1999 Quảng Ngãi 26SHT3

2 24207105806  Ngô Phạm Kim  Phụng 01/11/2000 Hồ Chí Minh 26SHT3

3 24217103835  Nguyễn Kim  Tân 20/01/2000 Quảng Nam 26SHT3 Nợ Cơ bản

4 2320716465  Lưu Hồng  Thắm 08/04/1999 Lâm Đồng 26SHT3

5 2110715055
 Phạm Nguyễn
Phương

 Thảo 18/12/1997 Đà Nẵng 26SHT3 Nợ Cơ bản

6 2321714477  Trần Hữu  Thiện 13/08/1999 Quảng Bình 26SHT3

7 2321717214  Tô Thành  Thiện 06/08/1999 Quảng Ngãi 26SHT3

8 2320716572  Võ Thị Hoài  Thư 12/06/1999 DakLak 26SHT3 Nợ Cơ bản

9 24207105431  Dương Thị Anh  Thư 12/05/2000 Đắk Lắk 26SHT3 Nợ Cơ bản

10 24205214067  Lê Nguyễn Bảo  Trân 06/06/2000 Quảng Nam 26SHT3

11 23202811974  Đoàn Thị Hoa  Trang 29/09/1999 Bình Dương 26SHT3 Nợ Cơ bản

12 2320863754  Lê Thục Khánh  Trang 25/03/1999 Đà Nẵng 26SHT3

13 2321211779  Lê Nhật  Trường 04/07/1999 Kon Tum 26SHT3 Nợ Cơ bản

14 2221728915  Nguyễn Văn Vĩnh  Tú 12/02/1998 Đà Nẵng 26SHT3

15 24203105901  Phan Thị Như  Ý 20/10/2000 Quảng Ngãi 26SHT3 Nợ Cơ bản

16 2221522787  Nguyễn Phước  Tuấn 01/01/1998 Quảng Nam 26THT4 Thi ghép

17 2320716839  Nguyễn Thị Thu  Vàng 26/03/1999 Quảng Ngãi 26THT5 Thi ghép

18 2320714859  Lê Nguyễn Hoài  Phương 11/09/1999 Đà Nẵng 26THT6 Thi ghép

19 2320716937  Bùi Thị Thanh  Tuyền 03/04/1999 Đà Nẵng 26THT7 Thi ghép

20 2320212594  Võ Thị Thu  Hân 30/08/1999 Phú Yên 26THT8 Thi ghép

21 24205105479  Nguyễn Thị  Hà 12/11/2000 Bình Định 26THT9 Thi ghép
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1 2320524745  Cao Ngọc Yến  Nhi 13/08/1999 Hưng Yên 26TBN10 Nợ Cơ bản

2 2320529342  Nguyễn Thị Hồng  Nhi 10/03/1999 Quảng Ngãi 26TBN10

3 25202615969  Nguyễn Thị Phương  Nhung 14/08/2001 Quảng Nam 26TBN10

4 2321524990  Nguyễn Minh  Phú 17/04/1999 TT Huế 26TBN10

5 24203112479  Lê Thị Xuân  Phương 21/01/2000 Quảng Ngãi 26TBN10

6 2320216200  Nguyễn Thị Thảo  Quyên 12/08/1999 Quảng Bình 26TBN10 Nợ Cơ bản

7 2220423432  Trần Thảo Trúc  Quỳnh 26/11/1998 TT Huế 26TBN10 Nợ Cơ bản

8 2320523876  Lê Thị Kim  Thanh 02/10/1999 Đà Nẵng 26TBN10

9 23202111629  Lê Thị Thu  Thảo 09/08/1999 Quảng Nam 26TBN10 Nợ Cơ bản

10 2320237407  Đặng Phương  Thảo 02/12/1999 Quảng Trị 26TBN10

11 2320712880  Phạm Thị Phương  Thảo 22/07/1999 Quảng Nam 26TBN10

12 2321528955  Võ Trọng  Thiên 09/06/1999 Khánh Hòa 26TBN10

13 2320214306  Đặng Thị Thu  Thủy 07/10/1998 Đà Nẵng 26TBN10

14 24216107473  Trần Văn  Tuân 18/01/2000 Quảng Nam 26TBN10 Nợ Cơ bản

15 25202100546  Tạ Thị Thu  Uyên 23/09/2001 Gia Lai 26TBN10 Nợ Cơ bản

16 24207100256  Phạm Trần Ái  My 03/04/2000 Quảng Ngãi 26THT9 Thi ghép

17 2320529269  Phan Thị  Nguyệt 02/07/1999 Quảng Ngãi 26THT9 Thi ghép

18 23203411224  Trần Thị Yến  Nhi 28/02/1999 Quảng Nam 26THT9 Thi ghép

19 2320529200  Nguyễn Thị Huyền  Thục 20/05/1999 Quảng Nam 26THT9 Thi ghép

20 2326521168  Lê Thị Ngọc  Khánh 18/02/1993 TT Huế 26TN1 Thi ghép

21 2320371488  Nguyễn Phượng  Quyên 28/07/1999 Đà Nẵng 26TSC5 Thi ghép
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1 25202615437  Đàm Thị Yến  Vi 14/08/2001 Gia Lai 26TBN10 Nợ Cơ bản

2 24202114822  Huỳnh Thị Kiều  Vy 15/05/2000 Quảng Nam 26TBN10

3 26202135271  Ngô Thị Yến  Vy 01/10/2002 Quảng Nam 26TBN10

4 26202138201  Huỳnh Tố Hoàng  Yến 07/10/2002 Đà Nẵng 26TBN10

5 2320212150  Lê Huỳnh Ý  Nhi 17/05/1999 Quảng Ngãi 26THT10

6 24202102374  Trần Thị Gia  Phong 29/12/2000 Đà Nẵng 26THT10 Nợ Cơ bản

7 2320315831  Trịnh Thị Trúc  Phương 25/07/1999 DakLak 26THT10 Nợ Cơ bản

8 24202408258  Bùi Hoàng Thị  Quế 20/02/2000 Gia Lai 26THT10

9 2320712877  Trần Thị Lan  Quỳnh 22/05/1999 Quảng Nam 26THT10 Nợ Cơ bản

10 24207212667  Nguyễn Phan Vy  Quỳnh 08/01/2000 Quảng Ngãi 26THT10

11 23216510427  Nguyễn Lê Trung  Sinh 17/06/1999 Quảng Nam 26THT10

12 24202401501  Nguyễn Thị  Thảo 10/10/2000 Quảng Nam 26THT10

13 23207111521  Nguyễn Tô Hoàng  Trang 17/10/1999 Quảng Nam 26THT10 Nợ Cơ bản

14 2320323688  Trần Thị Tuyết  Trinh 11/02/1999 Quảng Ngãi 26THT10 Nợ Cơ bản

15 24202114394
 Nguyễn Lê Thị
Thúy

 Tùng 15/11/2000 Quảng Ngãi 26THT10 Nợ Cơ bản

16 24203201251  Phạm Thị Ngọc  Uyên 02/09/2000 Quảng Ngãi 26THT10

17 24203107752  Huỳnh Thị Thúy  Vân 11/04/2000 Quảng Ngãi 26THT10

18 24202114722  Nguyễn Thị Hiền  Vinh 09/04/2000 Quảng Nam 26THT10

19 23206510050  Phạm Thị Thuý  Vy 10/03/1999 Quảng Nam 26THT10

20 2320257514  Hà Đinh Linh  Nhi 04/05/1999 Kon Tum 26TSC4 Lần 1
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